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I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Trong hộp có 4 bút chì màu đỏ và 5 bút chì màu xanh. Phân số biểu thị số bút đỏ so với số bút xanh là:
A. 			B. 			C. 			D. 
b) Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ: 
A. X			B. XI			C. XIX		D. XX                                                              
c) Giá trị của biểu thức 38 x 54 + 54 x 62 là: 
	A. 100 		B. 2 025		C. 5 400		D. 54 000
d) Số thích hợp điền vào chỗ trống: 54 m2 6 dm2 = ............ dm2 là:
	A. 546		B. 5 406		C. 5 460		D. 54 600 
Bài 2. (1 điểm) Điền dấu >; <; = vào ô trống:
a)               		                         b)  thế kỉ           10 năm	
Bài 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống cho thích hợp:  
a) 15 tấn 48 yến = 15 048 yến		b)  phút = 75 giây 
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 4. (1 điểm) Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm:
a)    ……  +      =    
b) Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là   m, chiều rộng là  m. 
 Chu vi của tấm bìa đó là: ……… m		

Bài 5. (2 điểm) Tính:
a) 3 -   = …………………………………………………….……………………..…………….…
b)  x  = …………………………………………………….………………………………….…
c)  +  :  = ……………………………………………………………………………………
Bài 6. (2 điểm) Giải toán: 
Một sân đình hình chữ nhật có chu vi là 140 m, Chiều dài hơn chiều rộng 10 m. 
a) Tính diện tích sân đình đó.
b) Trên sân đình đó, người ta dùng  diện tích sân đình để xây sân khấu. Tính diện tích sân khấu?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7. (1 điểm)
a) Viết 2 phân số nằm giữa hai phân số  và 
......................................................................................................................................................................................................
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	I
	TRẮC NGHIỆM
	5 điểm

	1
	Khoanh đúng mỗi câu: 0,5đ (A-D-C-B)
	2

	2
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,5đ (<; =)
	1

	3
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,5đ (S - S)
	1

	II
	TỰ LUẬN
	5 điểm

	4
	Điền đúng mỗi phần: 0,5đ (a)  ; b)   m)
	1

	5
	Tính đúng kết quả mỗi phép tính phần a,b: 0,5đ; phần c: 1đ
	2

	6
	Trả lời và tính đúng nửa chu vi sân đình: 0,25đ
Trả lời và tính đúng chiều dài sân đình: 0,25đ
Trả lời và tính đúng chiều rộng sân đình: 0,25đ
Trả lời và tính đúng diện tích sân đình: 0,5đ
Trả lời và tính đúng diện tích sân khấu: 0,5đ
Đáp số: 0,25đ
	2

	7
	a) Viết đúng mỗi phân số: 0,25đ
b) Trình bày đúng cách so sánh: 0,5đ
	1


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  số viết chưa rõ ràng.
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	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu
	Mức 1
(50%)
	Mức 2
(30%)
	Mức 3
(20%)
	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số học
	Số câu
	2
	1
	
	2
	
	
	

	
	Câu số
	1a,b
	5
	
	5,6
	2a
	
	

	
	Số điểm
	1
	2
	
	4
	0,5
	
	7,5

	2. Hình học và đo lường
	Số câu
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	1c,d,
	
	
	
	2b
	7
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	0,5
	1
	2,5

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	1
	2
	2
	1
	

	
	Số điểm
	4
	4
	2
	10
(100%)

	
	Tỉ lệ
	(40%)
	(40%)
	(20%)
	



